Họ và tên : ............................................................................................................ Lớp: 5 ..................... Trường TH Cẩm Thượng
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2017- 2018
Môn : Khoa học lớp 5  (Thời gian làm bài 40 phút)

	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên

…………………………………………………………………………………………………………………………

      …………………………………………………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………


     PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1 ( 0,5 điểm) Em hãy khoanh vào chữ cái trước những ý trả lời đúng: 

          Trong các trường hợp dưới đây,  những trường hợp có sự biến đổi hóa học là:
A. Cho vôi sống vào nước.                                                        B. Xé giấy thành những mảnh vụn.

C. Xi măng trộn cát.                                                                   D. Xi măng trộn cát và nước.

E. Cánh cửa cổng bằng sắt ở ngoài trời lâu ngày bị  han gỉ.

Câu 2 (0,5 điểm) Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

Trong các vật dưới đây, vật là nguồn điện là:

A. Bóng đèn điện                           B. Pin                             C. Bếp điện                     D. Cả 3 vật trên

Câu 3 (0,75 điểm)  Em hãy nối khung chữ ở cột Mục đích với khung chữ ở cột Phương pháp sử dụng cho phù hợp:
	Mục đích
	
	Phương pháp sử dụng

	 
	
	

	1.Tách cát ra khỏi hỗn hợp cát và sỏi.
	
	                   a, Để lắng

	
	
	

	2. Tách cát ra khỏi hỗn hợp nước và cát.
	
	                   b, Sàng 

	
	
	

	3. Tách bột sắn ra khỏi hỗn hợp bột sắn sống và nước nguội.
	
	 c, Lọc 


Câu 4  (1,25 điểm)   Em hãy đánh dấu  
[image: image1.wmf]´

 vào  FORMCHECKBOX 
 trước những câu trả lời đúng:
                  Con người sử dụng năng lượng mặt trời để làm gì?
	 FORMCHECKBOX 
 a, Phơi khô đồ vật

 FORMCHECKBOX 
 b, Làm mát

 FORMCHECKBOX 
 c, Chế tạo pin mặt trời
	 FORMCHECKBOX 
d, Làm muối

 FORMCHECKBOX 
e, Sưởi ấm

 FORMCHECKBOX 
g, Chiếu sáng


PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 5 (2 điểm)  Em hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm:
Trong tự nhiên, cũng như trong trồng trọt, không phải cây nào cũng mọc lên từ hạt mà một 
số cây có thể mọc lên từ .................................. hoặc từ ................................... hoặc từ....................................   Ví dụ :

- Một số cây chồi có thể mọc lên từ thân: ................................................., ..........................................................
- Một số cây chồi có thể mọc lên từ củ: ......................................................, .........................................................
- Một số cây chồi mọc lên từ lá: .........................................................................., .....................................................

Câu 6 (1 điểm) Em hãy vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của ếch.
….........………………………………………………………………………………………..............................................................................

….………........………………………………………………………………………………..............................................................................

….........………………………………………………………………………………………..............................................................................

….………........………………………………………………………………………………..............................................................................

….........………………………………………………………………………………………..............................................................................

Câu 7 (1,5 điểm)  Em hãy kể tên 2 động vật đẻ 1 con trong một lứa, 2 động vật đẻ nhiều con trong một lứa. Loài thú nuôi con bằng cách nào?
….........………………………………………………………………………………………..............................................................................

….………........………………………………………………………………………………..............................................................................

….........………………………………………………………………………………………..............................................................................

….………........………………………………………………………………………………..............................................................................

….........………………………………………………………………………………………..............................................................................

….………........………………………………………………………………………………..............................................................................

Câu 8 (1,5 điểm)  Điều gì sẽ xảy ra nếu con người thải ra ngoài môi trường nhiều chất độc hại?
…………………………………………………………………………………………..............................................................................…………………………………………………………………………………………..............................................................................…………………………………………………………………………………………..............................................................................…………………………………………………………………………………………..................................................................................................................
….........………………………………………………………………………………………..............................................................................

….………........………………………………………………………………………………..............................................................................

Câu 9 (1 điểm)  Em và gia đình đã làm gì để hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất của Việt Nam ngày 24/3/2018 về tiết kiệm năng lượng, chống biến đổi khí hậu?

….........………………………………………………………………………………………..............................................................................

….………........………………………………………………………………………………..............................................................................

….........………………………………………………………………………………………..............................................................................

….………........………………………………………………………………………………..............................................................................

………………………………………………………………………………..............................................................................………………
Họ và tên GV coi:.................................................................................................................................................................................................
Họ và tên GV chấm, nhận xét :...................................... .........................................................................................................................
Trường Tiểu học Cẩm Thượng

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM  BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN  KHOA HỌC LỚP 5 – NĂM HỌC  2017– 2018
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

 Câu 1 (0,5 điểm). Khoanh vào A, D, E
 Câu 2 (0,5điểm). Khoanh vào B
Câu 3 (0,75điểm). 1-b;                 2-c ;            3-a               đúng mỗi ý được 0,25 điểm
Câu 4 (1, 25 điểm): đáp án     a,  c,   d,    e,    g                   đúng mỗi ý được 0,25 điểm
PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 5  (2 điểm)   đúng một chỗ điền được 0,5 điểm.
Điền đúng:  thân, củ , lá           0,5 điểm.

- Lấy ví dụ đúng mỗi dòng  (2 ví dụ/dòng)   được 0,5 điểm

Câu 6 (1 điểm) HS  vẽ đúng sơ đồ chu trình sinh sản của ếch 

Câu 7 (1,5 điểm)  Trả lời đúng mỗi  ý được 0,5 điểm
- 2 động vật đẻ 1 con trong một lứa: trâu, bò, voi, .....

-  2 động vật đẻ nhiều con trong một lứa: hổ, mèo, chó, lợn, .. 

- Loài thú nuôi con bằng  sữa cho đến khi con tự đi kiếm ăn

Câu 8 (1,5 điểm)    đúng mỗi ý được 0,5 điểm.

- Môi trường bị ô nhiễm

- Sức khỏe con người bị suy giảm

- Năng suất lao động bị giảm sút.

Câu 9 (1 điểm)
- Tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị sử dụng điện trong thời gian 1 giờ         (0,75 điểm)
- Tuyên truyền để mọi người trong gia đình biết chiến dịch giờ trái đất để cùng hưởng ứng. (0,25 điểm)
* Ghi chú: Nếu bài viết xấu, bẩn, trình bày không khoa học trừ tối đa 1 điểm.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC LỚP 5

 CUỐI HỌC KỲ II - Năm học: 2017-2018

	Mạch kiến thức, kĩ năng 
	Số câu và số điểm
	Mức 1 
	Mức 2 
	Mức 3 
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Hỗn hợp
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,75
	
	
	
	
	
	0,75
	

	
	Câu số
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	2 Sự biến đổi hóa học
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	0,5
	
	
	
	0.5
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	3. Năng lượng mặt trời
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1,25
	
	
	
	
	
	1,25
	

	
	Câu số
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	4. Sử dụng năng lượng điện
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	1
	0,5
	1

	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	
	9
	
	

	5. Thực vật
	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	Câu số
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Động vật
	Số câu
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	2

	
	Số điểm
	
	
	
	1,5
	
	1
	
	
	
	2,5

	
	Câu số
	
	
	
	7
	
	6
	
	
	
	

	7. Tài nguyên thiên nhiên
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	1,5

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	8
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	
	1
	4
	5

	
	Số điểm
	0,5
	2
	2,0
	1,5
	0,5
	2,5
	
	1
	3,0
	7,0

	
	tỉ lệ
	25%
	35%
	30%
	10%
	30%
	70%
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